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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -  
BỘ QUỐC PHÒNG 

 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG 

 
Số: 31/2014/TTLT-BLĐTBXH-BQP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Thông tư liên tịch  
số 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12 tháng 10 năm 2011  

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng  
hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ -  

Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 theo Nghị định số 
65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính 
phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn 
thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013; 

Căn cứ Nghị định số 74/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 
năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - 
Tập đoàn Viễn thông Quân đội; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban 
hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Thông tư liên tịch 
số 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền 
lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 theo 
Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.  

Điều 1. Sửa đổi tên gọi Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-
BQP ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 
Quốc phòng hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty 
mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 theo Nghị định số 
65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 
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Sửa đổi tên gọi Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 12 
tháng 10 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng 
hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn 
Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 theo Nghị định số 65/2011/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Thông tư liên tịch 
số 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP) thành “Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-
BLĐTBXH-BQP ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với 
Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội”. 

Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội sau đây gọi chung là Tập đoàn 
Viễn thông Quân đội. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-
BLĐTBXH-BQP  

1. Sửa đổi Điều 3 về xếp lương và phụ cấp lương như sau: 
“Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và 

người lao động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội được xếp lương, phụ cấp lương 
như sau: 

1. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên (sau 
đây gọi chung là viên chức quản lý), người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp thực hiện xếp lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương 
đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định 
số 204/2004/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

2. Công nhân viên quốc phòng, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng 
lao động, thực hiện xếp lương, phụ cấp lương theo thang lương, bảng lương, phụ 
cấp lương do Tập đoàn Viễn thông Quân đội xây dựng theo quy định tại Nghị định 
số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương (sau đây gọi là Nghị định số 
49/2013/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn thực hiện.”.  

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về đơn giá tiền lương như sau: 
“1. Đơn giá tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội được giao ổn 

định trong hai năm 2014 và 2015 là 200 đồng/1.000 đồng tổng doanh thu trừ 
tổng chi phí chưa có tiền lương. 

Việc xác định chỉ tiêu tổng doanh thu, tổng chi phí chưa có tiền lương thực 
hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.”. 

3. Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 4 về mức tăng (theo tỷ lệ %) tiền lương 
bình quân phải thấp hơn mức tăng (theo tỷ lệ %) năng suất lao động bình quân 
như sau: 
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“c. Mức tăng (theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng 
(theo tỷ lệ %) năng suất lao động bình quân. 

Tiền lương bình quân, năng suất lao động bình quân, mức tăng tiền lương 
bình quân, mức tăng năng suất lao động bình quân được xác định theo Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư này.”. 

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 về xác định quỹ tiền lương thực hiện hàng năm 
như sau: 

“Quỹ tiền lương thực hiện hàng năm được xác định căn cứ vào chỉ tiêu tổng 
doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương thực hiện, năng suất lao động và lợi 
nhuận thực hiện của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau: 

a) Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương được tính theo công thức: 
Vthđg = Vđgôđ x Cth                (2) 

Trong đó: 
Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương. 
Vđgôđ: Đơn giá tiền lương được giao ổn định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 

Thông tư này. 
Cth: Chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương thực hiện.  
b) Điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện theo lợi nhuận và năng suất lao động: 
- Trường hợp 1: Khi lợi nhuận thực hiện và năng suất lao động bình quân thực 

hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch và năng suất lao động bình quân kế 
hoạch thì quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương được tính theo công 
thức (2). 

- Trường hợp 2: Khi lợi nhuận thực hiện và năng suất lao động bình quân 
thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch và năng suất lao động bình quân kế 
hoạch thì quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương được điều chỉnh theo 
công thức sau: 

Vthđgđc = Vthđg - Vp - Vw         (3) 
Trong đó: 
+ Vthđgđc: Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương sau khi điều chỉnh. 
+ Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương tính theo công thức (2). 
+ Vp: Phần quỹ tiền lương điều chỉnh theo lợi nhuận, tính theo một trong hai 

cách sau: 
Cách 1: Điều chỉnh quỹ tiền lương theo mức tuyệt đối, tương ứng với số lợi 

nhuận giảm, tính theo công thức: 
Vp = Pkh - Pth                        (4) 
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Trong đó: 
Vp: Phần quỹ tiền lương điều chỉnh theo lợi nhuận. 
Pkh: Lợi nhuận kế hoạch ứng với đơn giá tiền lương theo quy định tại Khoản 1 

Điều 4 Thông tư này. 
Pth: Lợi nhuận thực hiện. 
Cách 2: Điều chỉnh quỹ tiền lương theo mức tương đối, tính theo công thức: 

Vp = [(Vthđg - Vcđ) x (1 - th

kh

P )] x 0,5
P

              (5) 

Trong đó:  
Vp: Phần quỹ tiền lương điều chỉnh theo lợi nhuận. 
Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương tính theo công thức (2). 
Vcđ: Quỹ tiền lương chế độ được tính theo công thức:  

Vcđ  = Vcđsq + Vcđlđ                            (6) 
Trong đó: 
Vcđsq: Quỹ tiền lương chế độ của viên chức quản lý và người lao động là sĩ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp được xác định bằng số viên chức quản lý và người 
lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực tế sử dụng bình quân nhân với 
hệ số lương, phụ cấp lương bình quân theo quy định tại Nghị định số 204/2004/ 
NĐ-CP và mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. 

Vcđlđ: Quỹ tiền lương chế độ của công nhân viên quốc phòng, người lao động 
làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được xác định bằng số công nhân viên 
quốc phòng, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thực tế sử 
dụng bình quân nhân với tiền lương theo hợp đồng lao động bình quân. 

Pkh: Lợi nhuận kế hoạch ứng với đơn giá tiền lương theo quy định tại Khoản 1 
Điều 4 Thông tư này. 

Pth: Lợi nhuận thực hiện. 
+ Vw: Phần quỹ tiền lương điều chỉnh theo năng suất lao động (áp dụng đối với 

trường hợp sau khi điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện theo lợi nhuận theo công 
thức (4) hoặc công thức (5) mà năng suất lao động bình quân thực hiện thấp hơn 
năng suất lao động bình quân kế hoạch) tính theo công thức sau: 

Vw = (Vthđg - Vp) x (1 - )
W
W

kh

th         (7) 

Trong đó: 
Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương tính theo công thức (2). 
Vp: Phần quỹ tiền lương điều chỉnh theo lợi nhuận, tính theo công thức (4) 

hoặc công thức (5). 
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Wth, Wkh: Năng suất lao động bình quân thực hiện và năng suất lao động bình 
quân kế hoạch được xác định theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Trường hợp 3: Khi năng suất lao động bình quân thực hiện thấp hơn năng 
suất lao động bình quân kế hoạch và lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi 
nhuận kế hoạch thì quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương được điều 
chỉnh theo công thức: 

Vthđgđc = Vthđg - Vw                        (8) 
Trong đó: 
+ Vthđgđc: Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương sau khi điều chỉnh. 
+ Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương tính theo công thức (2). 
+ Vw: Phần quỹ tiền lương điều chỉnh theo năng suất lao động, tính theo công thức: 

Vw = Vthđg x (1 - )
W
W

kh

th                    (9) 

Trong đó: 
Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương tính theo công thức (2). 
Wth, Wkh: Năng suất lao động bình quân thực hiện và năng suất lao động bình 

quân kế hoạch, được xác định theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 
- Trường hợp 4: Khi lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch và năng 

suất lao động bình quân thực hiện bằng hoặc cao hơn năng suất lao động bình quân 
kế hoạch thì quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương được điều chỉnh theo 
công thức sau: 

Vthđgđc = Vthđg - Vp                    (10) 
Trong đó: 
+ Vthđgđc: Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương sau khi điều chỉnh. 
+ Vthđg: Quỹ tiền lương thực hiện theo đơn giá tiền lương tính theo công thức (2). 
+ Vp: Phần quỹ tiền lương điều chỉnh theo lợi nhuận, tính theo công thức (4) 

hoặc công thức (5). 
Quỹ tiền lương thực hiện sau khi điều chỉnh theo lợi nhuận và năng suất lao 

động theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này không được thấp hơn quỹ tiền 
lương chế độ. Trường hợp người lao động có mức tiền lương chế độ (hệ số lương 
cộng phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nhân với 
mức lương cơ sở) thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thì 
phần chênh lệch giữa mức tiền lương chế độ với mức lương tối thiểu vùng được 
tính bổ sung vào quỹ tiền lương thực hiện. 


